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THÖÏC TRAÏNG HIEÄU QUAÛ COÂNG TAÙC GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT CHO HOÏC SINH 
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG THUAÄN THAØNH SOÁ 1, BAÉC NINH 
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Tóm tắt:
Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường sử dụng

trong lĩnh vực TDTT, chúng tôi đã xác định được 16 tiêu chí đánh
giá hiệu quả công tác giáo dục thể chất (GDTC) cho học sinh
Trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh thuộc 4 nhóm: mức
độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình; kết quả học tập và
rèn luyện môn GDTC; điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình;
công tác quản lý và hoạt động thể thao. Dưới góc độ đánh giá mức
độ đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình GDTC,
kết quả cho thấy: đa số học sinh đã đáp ứng được các yêu cầu cơ
bản về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù của
chương trình GDTC. Điểm trung bình TB của các tiêu chí có xu
hướng tăng từ khối 10 đến khối 12, phản ánh sự tiến bộ về nhận
thức, thái độ và kỹ năng vận động.

Từ khóa: Hiệu quả GDTC, học sinh THPT.
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Summary:
Using conventional scientific research methods, we have

identified 16 criteria for evaluating the effectiveness of
physical education (PE) for students of Thuan Thanh High
School No. 1, Bac Ninh, which fall into 4 groups: the level
of meeting the requirements of the program; learning and
training results of PE; conditions for ensuring program
implementation; management and sports activities. From the
perspective of assessing the level of meeting the goals and
requirements of the PE program, the results show that: the
majority of students have met the basic requirements of the
main qualities, general competencies and specific
competencies of the PE program. The average scores of the
criteria tend to increase from grade 10 to grade 12, reflecting
progress in cognition, attitude and motor skills.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Giáo dục thể chất có vai trò quan trọng trong

việc nâng cao thể lực, rèn luyện ý chí, kỹ năng
và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh
phổ thông. Trong tiến trình triển khai Chương
trình giáo dục phổ thông 2018, yêu cầu về chất
lượng GDTC ngày càng được quan tâm, 

Trường THPT Thuận Thành số 1 là một
trong những trường trọng điểm của tỉnh Bắc
Ninh, có truyền thống trong công tác giáo dục,
nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến và
có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao. Nhà trường
cũng đã quan tâm đầu tư cho hoạt động GDTC
như: xây dựng sân thể thao, nhà tập đa năng, tổ
chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, đồng
thời phân công giáo viên chuyên trách giảng dạy
môn GDTC theo đúng chương trình 2018. Tuy
nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại một số
bất cập như: cơ sở vật chất chưa đồng bộ; tỷ lệ
học sinh có hứng thú và chủ động tham gia
luyện tập chưa cao; việc đánh giá kết quả học
tập môn GDTC còn mang tính hình thức.

Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu,
đánh giá đúng thực trạng hiệu quả công tác
GDTC cho học sinh Trường THPT Thuận Thành
số 1, trong đó có đánh giá dưới góc độ đáp ứng
yêu cầu cần đạt của chương trình GDTC, để có
cơ sở khoa học kịp thời điều chỉnh nội dung,
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp
với điều kiện thực tế trở nên cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp:

Phân tích và tham khảo tài liệu; Phỏng vấn tọa
đàm; Quan sát sư phạm; Kiểm tra sư phạm và
Toán học thống kê.

Mẫu khảo sát: các tiêu chí được khảo sát trên
630 học sinh các khối 10, 11 và 12 của Trường
THPT Thuận Thành số 1, trong đó mỗi khối có
210 học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả

công tác giáo dục thể chất cho học sinh
Trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

Qua tham khảo và phân tích các tài liệu liên
quan, kết hợp phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ
quản lý và giáo viên môn GDTC, đã lựa chọn
được 16 tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác
GDTC cho học sinh Trường THPT Thuận

Thành số 1, Bắc Ninh theo 04 nhóm: mức độ
đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương
trình GDTC; kết quả học tập và rèn luyện môn
GDTC; điều kiện đảm bảo thực hiện chương
trình GDTC và công tác quản lý và hoạt động
thể thao. Cụ thể:

* Nhóm tiêu chí đánh giá về mức độ đáp
ứng mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương
trình GDTC (04 tiêu chí):

TC1.1. Phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
TC1.2. Năng lực chăm sóc sức khỏe
TC1.3. Năng lực vận động cơ bản
TC1.4. Năng lực hoạt động TDTT
* Nhóm tiêu chí kết quả học tập và rèn

luyện môn GDTC (03 tiêu chí):
TC2.1. Kết quả học tập môn GDTC
TC2.2. Thể lực học sinh
TC2.3. Hứng thú và động cơ học tập
* Nhóm tiêu chí đánh giá về điều kiện đảm

bảo thực hiện chương trình GDTC (04 tiêu chí):
TC3.1. Cơ sở vật chất
TC3.2. Đội ngũ giáo viên
TC3.3. Học liệu, tài liệu giảng dạy
TC3.4. Thời lượng và phân phối chương trình
* Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác quản

lý và hoạt động thể thao (05 tiêu chí):
TC4.1. Quản lý và kiểm tra đánh giá
TC4.2. Hoạt động TDTT ngoại khóa
TC4.3. Số lượng học sinh tham gia thi đấu
TC4.4. Công tác phối hợp với tổ chức, đoàn thể
TC4.5. Hiệu quả công tác truyền thông 
Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xem xét

đánh giá thực trạng hiệu quả công tác GDTC
cho học sinh Trường THPT Thuận Thành số 1
dưới góc độ đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cần
đạt của chương trình GDTC.  

2. Thực trạng hiệu quả công tác giáo dục
thể chất cho học sinh Trường THPT Thuận
Thành số 1 dưới góc độ đáp ứng mục tiêu
và yêu cầu cần đạt của chương trình GDTC 

Để đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu và
yêu cầu cần đạt của chương trình GDTC, chúng
tôi sử dụng 4 tiêu chí đã được lựa chọn trong
mục 1 gồm: Phẩm chất chủ yếu và năng lực
chung; Năng lực chăm sóc sức khỏe;  Năng lực
vận động cơ bản và Năng lực hoạt động TDTT.
Kết quả được xác định trên cơ sở phỏng vấn
theo thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 đến 5, tương
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ứng với các mức từ Hoàn toàn không đồng ý
đến Hoàn toàn đồng ý.

2.1. Mức độ đáp ứng các phẩm chất chủ
yếu và năng lực chung

Các nội dung được căn cứ theo mục tiêu

chương trình GDTC cấp THPT về các yêu cầu
cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
của học sinh trong Thông tư số 32/2018/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả
được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Thực trạng phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh
Trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh (n=630)

Tiêu 
chí
(TC
1.1)

Nội dung Khối

Kết quả 
phỏng vấn

(mi)
Điểm
TB

So sánh
khối 

10 và 11

So sánh
khối 

10 và 12

So sánh
khối 

11 và 12
1 2 3 4 5 t p t p t p

Phẩm
chất
chủ
yếu

Yêu nước: Tôn trọng và giữ
gìn truyền thống dân tộc,
tham gia các hoạt động
cộng đồng và thể hiện tinh
thần trách nhiệm xã hội

10 6 10 48 92 54 3.85
2.79 <0.05 4.47 <0.05 1.68 >0.05

11 3 8 40 95 64 4.00
12 2 6 32 102 68 4.09

Nhân ái: Thấu hiểu, biết
chia sẻ và giúp đỡ bạn bè
trong học tập và rèn luyện

10 4 9 42 96 59 3.94
2.05 <0.05 3.91 <0.05 1.86 <0.0511 2 7 35 100 66 4.05

12 1 4 28 106 71 4.15
Chăm chỉ: Chủ động học tập,
kiên trì rèn luyện thể chất,
hoàn thành nhiệm vụ GDTC
đầy đủ, đúng thời gian

10 5 12 44 95 54 3.86

2.05 <0.05 4.29 <0.05 2.24 <0.0511 4 9 37 99 61 3.97

12 2 6 30 105 67 4.09
Trung thực: Có tinh thần
thẳng thắn, trung thực
trong thi đấu, hợp tác và
các hoạt động rèn luyện

10 6 14 46 91 53 3.81
2.79 <0.05 4.84 <0.05 2.05 <0.0511 4 10 38 97 61 3.96

12 2 7 32 102 67 4.07
Trách nhiệm: Tự giác trong
học tập, có ý thức bảo vệ sức
khỏe, giữ gìn môi trường
học đường và cộng đồng

10 5 13 40 96 56 3.88
2.42 <0.05 4.47 <0.05 2.05 <0.0511 3 9 33 102 63 4.01

12 2 5 28 105 70 4.12

Năng
lực

chung

Tự chủ và tự học: Biết lập kế
hoạch tập luyện cá nhân, có
khả năng điều chỉnh hoạt
động để phát triển thể chất
hiệu quả

10 8 16 46 92 48 3.74

2.42 <0.05 4.47 <0.05 2.05 <0.0511 6 12 40 97 55 3.87

12 4 10 33 102 61 3.98

Giao tiếp và hợp tác:
Tham gia hoạt động nhóm,
giao tiếp tích cực, lắng
nghe, chia sẻ, phối hợp tốt
trong hoạt động GDTC

10 5 11 42 96 56 3.89
2.24 <0.05 3.91 <0.05 1.68 >0.05

11 3 8 36 99 64 4.01
12 2 6 30 103 69 4.10

Giải quyết vấn đề và sáng
tạo: Biết đề xuất cách cải
thiện hiệu quả rèn luyện,
vận dụng kiến thức GDTC
để xử lý các tình huống
trong thực tế

10 6 14 44 94 52 3.82

2.42 <0.05 4.84 <0.05 2.42 <0.0511 4 10 38 98 60 3.95

12 2 7 30 104 67 4.08
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Kết quả bảng 1 cho thấy: Hầu hết các nội
dung của tiêu chí đều có xu hướng tăng điểm
TB dần từ khối 10 đến khối 12. Điểm TB tăng
từ khoảng 3.74-3.89 ở khối 10 lên đến 4.07-4.15
ở khối 12, phản ánh phẩm chất và năng lực
chung của học sinh Trường THPT Thuận Thành
số 1 có sự tiến bộ rõ rệt. Khi so sánh kết quả
giữa các khối cho thấy: Giữa khối 10 với khối
11 và khối 10 với khối 12 có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê ở hầu hết các nội dung với
p<0.05. Tuy nhiên, giữa khối 11 và khối 12, số
lượng nội dung có sự khác biệt ít hơn, cho thấy
mức độ phát triển chậm lại ở giai đoạn cuối cấp.
Trong đó: nội dung về phẩm chất trách nhiệm,
nhân ái, trung thực có sự chuyển biến rõ rệt theo
thời gian học; các năng lực tự học – tự chủ và
giải quyết vấn đề có sự phát triển tốt, phản ánh
tác động tích cực từ quá trình học tập môn
GDTC nói riêng và quá trình học tập nói chung;
năng lực giao tiếp và hợp tác có sự ổn định, ít
biến động qua các khối. 

Khi xem xét theo từng khối cho thấy:
Khối 10 có mức điểm TB ở các nội dung còn

thấp, chỉ đạt từ 3.74-3.89, điều này phản ánh
một bộ phận học sinh còn hạn chế về các phẩm
chất chủ yếu và năng lực chung như: trách
nhiệm, ý thức tự học và giao tiếp.

Khối 11 có điểm TB cao hơn, từ 3.87-4.05,
đồng thời có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
với khối 10, điều này phản ánh có sự chuyển
biến tích cực trong nhận thức và hành vi, học
sinh có sự tự tin hơn trong giao tiếp, hợp tác và
năng lực giải quyết vấn đề.

Khối 12 có điểm TB cao nhất, đạt từ
3.98-4.15. Số lượng học sinh lựa chọn thang
điểm 4 và 5 chiếm tỷ lệ cao nhất. Mặc dù có
sự chuyển biến tích cực từ khối 10 đến khối
12 nhưng vẫn còn một số nội dung chưa có
sự khác biệt với khối 11.

2.2. Mức độ đáp ứng về năng lực đặc
thù của học sinh Trường THPT Thuận
Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát tiến hành thông qua 3 tiêu chí:
năng lực chăm sóc sức khỏe; năng lực vận
động cơ bản và hoạt động TDTT. Nội dung
của các tiêu chí được căn cứ theo yêu cầu
cần đạt về năng lực đặc thù của học sinh cấp
THPT về môn GDTC trong Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018. Tổng số phiếu

phát ra 630, tổng số phiếu thu về 630. Kết quả
được trình bày tại bảng 2.

Kết quả bảng 2 cho thấy: Điểm TB của các
tiêu chí có xu hướng tăng dần theo các khối học,
trong đó khối 12 có số điểm TB cao nhất khi
khối 10 có điểm TB thấp nhất, phản ánh mức độ
phát triển năng lực đặc thù toàn diện. Khi so
sánh giữa các khối cho thấy: Cả 9 nội dung của
3 tiêu chí đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê giữa khối 10 và khối 12 với p<0.05. Các nội
dung có sự khác biệt rõ rệt gồm: Tích cực tham
gia các hoạt động tập thể rèn luyện sức khoẻ và
chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Biết hướng dẫn,
giúp đỡ mọi người tập luyện, vận động để phát
triển các tố chất thể lực; và có khả năng giao
tiếp, hợp tác với mọi người để tổ chức hoạt động
TDTT trong cuộc sống.

Về tiêu chí Chăm sóc sức khỏe: Học sinh có
sự phát triển dần về ý thức cá nhân và trách
nhiệm chăm sóc cộng đồng. Trong đó, nội dung
tích cực tham gia các hoạt động tập thể rèn
luyện sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
có sự khác biệt rõ rệt nhất giữa 3 khối với điểm
TB tăng từ 3.44 đến 3.90.

Về tiêu chí Vận động cơ bản: Kết quả cho
thấy, học sinh không chỉ nâng cao khả năng
vận động cá nhân mà còn phát triển kỹ năng
giao tiếp – hướng dẫn người khác tập luyện.
Nội dung Nhận thức về vai trò vận động có
điểm TB tăng đều giữa các khối, trong đó giữa
khối 10 và khối 12 có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê.

Giáo dục thể chất có vai trò tích cực trong
việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng

lực cho học sinh
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Bảng 2. Thực trạng năng lực đặc thù của học sinh Trường THPT Thuận Thành số 1,
tỉnh Bắc Ninh (n=630)

Tiêu
chí Nội dung Khối

Kết quả 
phỏng vấn

(mi)
Điểm
TB

So sánh
khối 10 và

khối 11

So sánh
khối 10 và

khối 12

So sánh khối
11 và khối

12
1 2 3 4 5 t p t p t p

Chăm
sóc sức
khỏe
(TC
1.2)

Nhận thức rõ vai trò
của vệ sinh cá nhân,
vệ sinh trong tập
luyện TDTT và thực
hiện tốt vệ sinh cá
nhân, vệ sinh trong
tập luyện TDTT

10 10 25 48 75 52 3.64

1.27 >0.05 2.13 <0.05 0.88 >0.0511 5 20 50 78 57 3.77

12 3 18 45 84 60 3.86

Biết lựa chọn chế độ
dinh dưỡng phù hợp
với bản thân trong
quá trình tập luyện và
đời sống hằng ngày
để bảo vệ, tăng cường
sức khoẻ

10 12 28 50 72 48 3.55

1.24 >0.05 2.98 <0.05 1.80 >0.0511 6 24 52 76 52 3.69

12 4 18 44 80 64 3.87

Tích cực tham gia
các hoạt động tập thể
rèn luyện sức khoẻ và
chăm sóc sức khỏe
cộng đồng

10 15 30 55 68 42 3.44

2.18 <0.05 4.29 <0.05 2.16 <0.0511 8 22 50 80 50 3.68

12 5 16 40 84 65 3.90

Vận
động cơ

bản
(TC
1.3)

Đánh giá được tầm
quan trọng của các
hoạt động vận động
đối với việc phát triển
các tố chất thể lực và
hoạt động TDTT

10 8 22 54 75 51 3.66

1.36 >0.05 3.11 <0.05 1.78 >0.0511 5 18 48 82 57 3.80

12 2 16 40 80 72 3.97

Biết lựa chọn các
hình thức tập luyện
TDTT phù hợp để
hoàn thiện kĩ năng
vận động, đáp ứng
yêu cầu cuộc sống
hiện đại

10 10 26 52 76 46 3.58

1.56 >0.05 3.12 <0.05 1.62 >0.0511 6 20 48 84 52 3.74

12 4 18 42 76 70 3.90

Biết hướng dẫn, giúp
đỡ mọi người tập
luyện, vận động để
phát triển các tố chất
thể lực

10 16 32 58 66 38 3.37

1.98 <0.05 4.43 <0.05 2.47 <0.0511 10 24 54 76 46 3.59

12 6 18 40 84 62 3.85
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Về tiêu chí Hoạt động TDTT: Các nội dung
của tiêu chí này phản ánh sự hình thành động
cơ, thái độ và kỹ năng xã hội trong TDTT. Ở tiêu
chí này, học sinh khối 12 thể hiện ý thức tổ chức
và chủ động rõ hơn khối 10 đã cho thấy sự thay
đổi trong quá trình học tập môn GDTC.

KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu đã xác định được 16 tiêu chí

thuộc 4 nhóm (4 tiêu chuẩn) để đánh giá hiệu
quả công tác GDTC tại Trường THPT Thuận
Thành số 1, Bắc Ninh. 

Kết quả khảo sát các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn
về mức độ đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cần đạt
của chương trình GDTC cho thấy: học sinh các
khối đều có sự tiến bộ rõ rệt về phẩm chất, năng
lực chung và các năng lực đặc thù. Điểm TB các
tiêu chí tăng dần từ khối 10 đến khối 12, thể hiện
xu hướng phát triển về nhận thức, thái độ và
hành vi trong học tập môn GDTC. Một số tiêu

chí như trách nhiệm, tự học, giao tiếp – hợp tác
và chăm sóc sức khỏe có sự cải thiện nổi bật,
khẳng định vai trò tích cực của môn GDTC
trong việc hình thành và phát triển phẩm chất,
năng lực học sinh.
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Tiêu
chí Nội dung Khối

Kết quả 
phỏng vấn

(mi) Điểm
TB

So sánh
khối 10 và

khối 11

So sánh
khối 10 và

khối 12

So sánh
khối 11 và

khối 12

1 2 3 4 5 t p t p t p

Hoạt
động

TDTT
(TC
1.4)

Cảm nhận được vẻ
đẹp của hoạt động
TDTT và thể hiện
nhu cầu tập luyện
TDTT

10 12 30 55 70 43 3.49

2.34 <0.05 4.02 <0.05 1.74 >0.0511 6 20 50 82 52 3.73

12 4 16 42 82 66 3.90

Thường xuyên tập
luyện TDTT, biết
lựa chọn nội dung,
phương pháp tập
luyện phù hợp để
phát triển các tố chất
thể lực, nâng cao
thành tích thể thao

10 14 28 53 70 45 3.50

1.83 >0.05 3.38 <0.05 1.58 >0.0511 8 22 48 80 52 3.70

12 5 18 44 78 65 3.86

Có khả năng giao
tiếp, hợp tác với mọi
người để tổ chức
hoạt động TDTT
trong cuộc sống

10 16 32 55 64 43 3.41

1.87 >0.05 3.57 <0.05 1.72 >0.0511 10 24 50 78 48 3.62

12 6 20 44 80 60 3.80
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